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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH KHÁNH HÒA 

Bản án số: 30/2019/HSPT 

Ngày:15-3-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  
 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Đường 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Hồng Tuấn  

                                                    Ông Nguyễn Hữu Đăng Thanh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Mỹ Ngọc – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa: 
Ông Võ Khôi Tuân – Kiểm sát viên  

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở 

phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 32/2019/TLPT-

HS ngày 22 tháng 01 năm 2019 do có quyết định kháng nghị số 05/QĐ-VKS 

ngày 11/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối 

với bản án Hình sự sơ thẩm số 45/2018/HSST ngày 19 tháng 11 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Khánh Hòa. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 41/2019/QĐXXPT-HS ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa.  

Bị cáo bị kháng nghị:  

Hà Thanh P, sinh năm 1978 tại huyện V, tỉnh Khánh Hòa; Nơi ĐKNKTT 

và chỗ ở: Tổ dân phố số 8, thị trấn G, huyện V, tỉnh Khánh Hòa; Nghề nghiệp: 

Không; Trình độ văn hóa: 8/12; Con ông Hà Văn B (chết) và bà Lê Thị  (sinh 

năm 1937); có vợ là Đỗ Thị Thu T (đã ly hôn) và 02 con, sinh năm 2000 và 

2007; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Bị xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi đánh nhau và sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu 

quả (Quyết định số 15/QĐ-XPHC ngày 30/01/2015, chấp hành xong ngày 

10/02/2015) bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Hà Thanh P và chị Đỗ Thị Thu T kết hôn với nhau năm 1999 và có 02 con 

chung, đến ngày 29/8/2016, Tòa án nhân dân huyện V có quyết định công nhận 

thuận tình ly hôn. Sau khi ly hôn, chị T về sống ở nhà riêng tại thôn C, xã P, 

huyện V. Tuy đã ly hôn nhưng hai người vẫn còn quan hệ tình cảm với nhau. 
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Khoảng hơn 10 giờ ngày 09/5/2018, chị T đang ở trong phòng ngủ của nhà 

mình thì P đến yêu cầu chị T đưa tiền bán thửa đất là tài sản chung của vợ chồng 

trong thời kỳ hôn nhân nên hai bên xảy ra cãi vã, P dùng tay đánh vào mặt chị T. 

Lúc này, anh Huỳnh Thuấn A và anh Ngô Ru B đến nhà chị T chơi theo đề nghị 

của chị T thì thấy nhà đóng cửa phía trong nên anh Thuấn A gọi điện thoại cho P 

ra mở cửa. Sau khi nghe điện thoại thì P đi ra cửa trước thấy anh Thuấn A và 

anh B nên bảo chờ chút. Trong lúc P đi ra ngoài thì chị T sử dụng điện thoại di 

động của P đang để trong phòng gọi điện thoại cho anh Vũ Đức Th nhờ giúp đỡ. 

P đi vào thấy chị T sử dụng điện thoại của mình nên dọa đánh thì chị T chạy và 

nép vào cánh cửa sau thì bị P dùng cây rựa dài 73cm chém sau vai trái của chị T 

gây thương tích. Chị T la lớn và bỏ chạy ra sau nhà trốn thoát còn P bỏ rựa lại 

hiện trường rồi đi ra mở cửa trước cho anh Thuấn A và anh B vào nhà và nói với 

anh Thuấn A, anh B đi tìm chị T để đưa đi bệnh viện rồi bỏ đi khỏi nhà chị T. 

Chị T được mọi người đưa đi bệnh viện để khâu vết thương. 

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 149/TgT ngày 06/6/2018 

của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Khánh Hòa kết luận: Vùng vai trái của chị Đỗ 

Thị Thu T có 01 vết sẹo kích thước 10cm x 0,5cm, sẹo ảnh hưởng thẩm mỹ. Tỷ 

lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 12%.  

Ngoài lần gây thương tích này, Hà Thanh P từng gây thương tích cho chị 

Đỗ Thị Thu T như sau:  

Khoảng 04 giờ 30 phút ngày 28/02/2018, Hà Thanh P đang nằm trong nhà 

chị Đỗ Thị Thu T thì chị T điều khiển xe mô tô chở con gái là Hà Đỗ Mỹ V đi từ 

nhà cha mẹ ruột về nhà mình. T ở ngoài dắt xe vào sân nhà còn cháu V chạy vào 

nhà trước thì phát hiện P đang ở trong nhà nên nói với T “có ông ba ở trong 

nhà”. Do chị T không muốn gặp P nên quay xe ra ngoài định bỏ đi thì P chạy ra 

yêu cầu chị T vào nhà nói chuyện, chị T không đồng ý và bỏ chạy vào nhà anh 

Trần Văn L ở đối diện, P đuổi theo đến gian sau nhà anh L và dùng con dao 

Thái Lan cán nhựa dài 20cm đâm vào vùng lưng của chị T gây thương tích. Sau 

khi gây án, P đem con dao bỏ lại nhà chị T, còn chị T được mọi người đưa đi 

bệnh viện. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 158/TgT ngày 13 

tháng 6 năm 2018 của trung tâm Pháp y Sở y tế tỉnh Khánh Hòa kết luận thương 

tật của chị Đỗ Thị Thu T theo nguyên tắc cộng lùi là 08%.  

Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2018/HSST ngày 19/11/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện V, tỉnh Khánh Hòa đã: căn cứ điểm đ khoản 2 (dẫn chiếu điểm a 

khoản 1) Điều 134, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ 

luật Hình sự xử phạt bị cáo Hà Thanh P 03 (ba) năm tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo của bị cáo, người bị hại.  

Ngày 27/11/2018, bị cáo Hà Thanh P có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm của Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh. Ngày 06/12/2018, bị cáo có đơn tự 

nguyện rút toàn bộ kháng cáo.  
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Ngày 11/12/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa có quyết định 

kháng nghị số 05/QĐ-VKS-P7 với nội dung: sửa bản án hình sự sơ thẩm theo 

hướng áp dụng tình tiết phạm tội 02 lần trở lên là tình tiết định khung hình phạt 

được quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự và giữ nguyên mức 

hình phạt đối với bị cáo Hà Thanh P.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa thực hành quyền công tố phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: đề 

nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo; 

chấp nhận nội dung kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về áp dụng tình tiết phạm tội 02 lần trở lên là tình tiết định khung 

hình phạt được quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự và giữ 

nguyên mức hình phạt đối với bị cáo Hà Thanh P.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội Đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Quyết định kháng nghị số 05/QĐ-VKS-P7 ngày 11/12/2018 của Viện 

trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong thời hạn luật định là hợp 

lệ, nên cần được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2]. Đối với kháng cáo của bị cáo: Ngày 06/12/2018, bị cáo Hà Thanh P đã 

có đơn rút toàn bộ kháng cáo; Căn cứ Điều 348 của Bộ luật tố tụng hình sự, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo 

của bị cáo Hà Thanh P. 

[3]. Xét kháng nghị số 05/QĐ-VKS-P7 ngày 11/12/2018 của Viện trưởng 

viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, bị cáo Hà Thanh P khai 

nhận đã có 02 lần có hành vi dùng dao gây thương tích cho người bị hại lần lượt 

có tỷ lệ thương tích là 8% và 12%;  Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời 

khai người bị hại, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản sự việc, biên bản 

giám định pháp y… Như vậy có căn cứ xác định bị cáo Hà Thanh P phạm tội 02 

lần trở lên, thuộc tình tiết định khung hình phạt được quy định tại điểm c, khoản 

2 Điều 134 Bộ luật hình sự. Việc Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết “phạm tội 

02 lần trở lên” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được qui định tại điểm 

g, khoản 1, Điều 52 Bộ luật hình sự là không đúng. Vì vậy kháng nghị của Viện 

trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa là có căn cứ, đúng pháp luật nên 

cần chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  Điều 348; điểm b, khoản 1, Điều 355; điểm a, khoản 2, Điều 357 

của Bộ luật tố tụng hình sự. 

1.  Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Hà Thanh P. 

2. Chấp nhận kháng nghị số 05/QĐ-VKS-P7 ngày 11/12/2018 của Viện 

trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sửa bản án sơ thẩm, áp dụng 
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tình tiết định khung hình phạt được quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 134 Bộ 

luật hình sự và giữ nguyên mức hình phạt đối với bị cáo Hà Thanh P.  

3. Căn cứ điểm c, điểm đ khoản 2 (dẫn chiếu điểm a khoản 1) Điều 134, 

điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Hà Thanh P 03 (ba) 

năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành 

án. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;                                Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa  
- TAND, VKSND huyện V; 

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- Chi cục THADS huyện V; 

- Công an huyện V; 

- Bị cáo; 

- Lưu án văn, hồ sơ, vp;                     

                                                                                  Nguyễn Công Đường 

 

 

 


